
Le vocabulaire du restaurant en
vietnamien

Imprime en recto seul, plie sur la ligne pointillée centrale et découpe le long des lignes
grises

cái bàn thực đơn

un menu

Họ có một thực đơn phong
phú.

Ils ont un grand menu.

Leçon 54 · Café et restaurant 1

une table

Bạn có thể đặt món salad
này lên bàn không?

Tu peux mettre cette salade sur
la table ?

Leçon 54 · Café et restaurant 1

đặt chỗ máy chủ

un serveur

Các máy chủ đang làm việc
vất vả.

Les serveurs travaillent dur.

Leçon 54 · Café et restaurant 1

une réservation

Chúng tôi có đặt chỗ rồi.
On a une réservation.

Leçon 54 · Café et restaurant 1

gọi món nước

eau

Cô ấy uống nước lạnh.
Elle boit de l'eau froide.

Leçon 54 · Café et restaurant 1

une commande

Chúng tôi gọi món bây giờ.
On passe notre commande

maintenant.

Leçon 54 · Café et restaurant 1

cà phê trà

un thé

Uống trà nóng vào mùa
đông là tuyệt nhất.

Le thé chaud en hiver est le
meilleur.

Leçon 54 · Café et restaurant 1

un café

Họ uống cà phê đậm.
Ils boivent du café fort.

Leçon 54 · Café et restaurant 1
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bia rượu vang

un vin

Cho chúng tôi dùng loại
rượu vang này được không?
On peut avoir ce vin, s'il vous

plaît ?

Leçon 54 · Café et restaurant 1

une bière

Cho tôi thêm một cốc bia
nữa nhé.

Je voudrais une autre bière, s'il
vous plaît.

Leçon 54 · Café et restaurant 1

Cho tôi xin hóa đơn ngon

délicieux

Cái bánh đó ngon quá!
Cette tarte est délicieuse !

Leçon 54 · Café et restaurant 1

L'addition, s'il vous
plaît.

Cho tôi xin hóa đơn.
L'addition, s'il vous plaît.

Leçon 54 · Café et restaurant 1

món khai vị món chính

un plat principal

Tôi rất thích món chính.
J'adore le plat principal.

Leçon 55 · Restaurant 2

une entrée

Chúng ta sẽ gọi món khai vị
trước.

Nous allons d'abord
commander une entrée.

Leçon 55 · Restaurant 2

món tráng miệng món đặc biệt hôm
nay

le plat du jour

Đó là món đặc biệt hôm nay.
C'est le plat du jour.

Leçon 55 · Restaurant 2

un dessert

Cô ấy thích món tráng
miệng.

Elle aime le dessert.

Leçon 55 · Restaurant 2
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thực đơn trong
ngày bàn cho hai người

une table pour deux

Chúng tôi cần một cái bàn
cho hai người.

Il nous faut une table pour
deux.

Leçon 55 · Restaurant 2

menu du jour

Họ có thực đơn trong ngày.
Ils ont le menu du jour.

Leçon 55 · Restaurant 2

đặt chỗ dưới tên nước máy

l'eau du robinet

Tôi thường uống nước máy.
D'habitude, je bois l'eau du

robinet.

Leçon 55 · Restaurant 2

réservation au nom
de

Cô ấy có đặt chỗ dưới tên
Smith.

Elle a une réservation au nom
de Smith.

Leçon 55 · Restaurant 2

chia tiền trả tiền chung

payer ensemble

Chúng tôi sẽ trả tiền chung.
On paiera ensemble.

Leçon 55 · Restaurant 2

partager l'addition

Chúng ta có thể chia tiền.
On peut partager l'addition.

Leçon 55 · Restaurant 2

tiền boa thanh toán tại quầy

payer au comptoir

Chúng tôi có thể thanh toán
tại quầy không?

On peut payer au comptoir ?

Leçon 55 · Restaurant 2

un pourboire

Tôi luôn cho tiền boa nhiều.
Je donne toujours de gros

pourboires.

Leçon 55 · Restaurant 2

flashcardly.io — flashcards gratuites à imprimer · libres pour un usage personnel et en classe flashcardly.io/fr/flashcards/vietnamien/restaurant/ · 3/6

fold



Le vocabulaire du restaurant en
vietnamien

Imprime en recto seul, plie sur la ligne pointillée centrale et découpe le long des lignes
grises

nước lọc nước khoáng có ga

une eau gazeuse

Bạn uống nước khoáng có
ga thường xuyên.

Tu bois souvent de l'eau
gazeuse.

Leçon 93 · Boissons et café

une eau plate

Nước lọc là tốt nhất.
L'eau plate, c'est la meilleure.

Leçon 93 · Boissons et café

cà phê trà

un thé

Chúng tôi uống trà mỗi
sáng.

On boit du thé tous les matins.

Leçon 93 · Boissons et café

un café

Cô ấy uống cà phê đậm mỗi
ngày.

Elle boit du café fort tous les
jours.

Leçon 93 · Boissons et café

sữa nước ép

un jus

Nước ép này có vị rất ngọt.
Ce jus est très sucré.

Leçon 93 · Boissons et café

lait

Họ uống sữa vào bữa trưa.
Ils boivent du lait au déjeuner.

Leçon 93 · Boissons et café

sô-cô-la nóng nước chanh

une limonade

Cô ấy thích nước chanh
lạnh.

Elle aime la limonade froide.

Leçon 93 · Boissons et café

un chocolat chaud

Tôi thích uống sô-cô-la nóng
khi trời lạnh.

J'aime le chocolat chaud
quand il fait froid.

Leçon 93 · Boissons et café

flashcardly.io — flashcards gratuites à imprimer · libres pour un usage personnel et en classe flashcardly.io/fr/flashcards/vietnamien/restaurant/ · 4/6

fold



Le vocabulaire du restaurant en
vietnamien

Imprime en recto seul, plie sur la ligne pointillée centrale et découpe le long des lignes
grises

cốc cốc

un verre

Bạn đã để cái cốc của tôi ở
đâu?

Où as-tu mis mon verre ?

Leçon 93 · Boissons et café

une tasse

Bạn có cần một cái cốc sạch
không?

As-tu besoin d'une tasse
propre ?

Leçon 93 · Boissons et café

ống hút đá

glace

Tôi muốn uống nước cam với
đá.

Je veux du jus d'orange avec
de la glace.

Leçon 93 · Boissons et café

une paille

Chúng tôi dùng ống hút giấy
ở đây.

On utilise une paille en papier
ici.

Leçon 93 · Boissons et café

thức ăn bữa ăn

un repas

Cả gia đình đã ăn một bữa
ăn lớn.

La famille a pris un grand
repas.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

une nourriture

Cô ấy nấu thức ăn cho
chúng tôi.

Elle nous prépare de la
nourriture.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

bữa sáng bữa trưa

un déjeuner

Chúng tôi ăn bữa trưa với
họ.

Nous déjeunons avec eux.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

un petit-déjeuner

Tôi ăn bữa sáng vào mỗi
buổi sáng.

Je prends mon petit-déjeuner
tous les matins.

Leçon 95 · Repas et heures de repas
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bữa tối bữa sáng muộn

un brunch

Chúng tôi đang ăn bữa sáng
muộn cùng nhau.

Nous prenons le brunch
ensemble.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

un dîner

Chúng tôi đã ăn bữa tối cùng
nhau.

Nous avons dîné ensemble.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

đầy giúp

aider

Bạn tôi đang giúp tôi.
Mon ami m'aide.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

plein

Cái cốc này đầy nước.
La tasse est pleine d'eau.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

đồ ăn mang về phần

une portion

Phần này rất lớn.
La portion est très grande.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

les plats à emporter

Chúng tôi đã gọi đồ ăn mang
về cho bữa tối.

On a commandé des plats à
emporter pour le dîner.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

bữa tối ăn đêm

un casse-croûte de
minuit

Anh ấy đã ăn đêm.
Il a mangé un casse-croûte de

minuit.

Leçon 95 · Repas et heures de repas

un souper

Cả gia đình đã ăn bữa tối
cùng nhau.

La famille a pris le souper
ensemble.

Leçon 95 · Repas et heures de repas
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